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TRƯỜNG: TIỂU HỌC LÊ VĂN THỌ

	


BÀI ÔN TẬP SỐ 13 - LỚP MỘT – MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐỌC) 
Hai người bạn
Hai người bạn đang đi trong rừng, bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới. Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây. Người kia ở lại một mình, chẳng biết làm thế nào, đành nằm yên, giả vờ chết.

Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi. Khi gấu đã đi xa, người bạn tụt xuống, cười hỏi:

- Ban nãy, gấu thì thầm với cậu gì thế?

- À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là người tồi.
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                                                                  LépTôn-xtôi


A. Đánh dấu x vào        trước câu trả lời đúng nhất:
1/ Hai người bạn đang đi trong rừng và gặp điều gì? 

Một con hổ chạy xộc tới.
Một con sư tử chạy xộc tới.
Một con gấu chạy xộc tới.
2/ Khi gặp con gấu, hai người bạn đã làm gì ?

Hai người bạn bỏ chạy.

Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây. Người kia nằm yên, giả vờ chết.

             Hai người bị gấu ăn thịt.
3/ Kết quả cuối cùng như thế nào?

 Hai người bị gấu ăn thịt.

 Gấu bỏ đi, hai người bạn thoát nạn.

               Người bạn nằm giả chết bị gấu ăn thịt. 
4/ Qua bài đọc, em học được điều gì?

Phải giúp đỡ bạn khi gặp hoạn nạn.

Phải ngoan ngoãn, vâng lời. 
Phải yêu thương mẹ.   
B. Tự luận
1. Điền chữ c hay k?
  hai mẹ con chơi .....éo .....ưa lừa xẻ.
            2. Điền vần oang hoặc oac vào chỗ trống: 

 cửa sổ mở t………

bố mặc áo kh…….
BÀI ÔN TẬP SỐ 13 - LỚP MỘT – MÔN TIẾNG VIỆT ( VIẾT) 
 I. CHÍNH TẢ: 
Bài viết: “Chia quà” (Học sinh viết tựa bài, bài viết trong SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 141)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. LÀM BÀI TẬP: 
1. Điền vần iêu hoặc yêu vào chỗ trống:

                    s………. nhân                                        ………….thương
2. Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa: nhà, ở, em, học bài, tự giác 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BÀI ÔN TẬP SỐ 13- LỚP MỘT – MÔN TOÁN

        I. Trắc nghiệm : 


Em hãy khoanh tròn đáp án đúng
 Câu 1:Chín mươi ba được viết là:

            A. 903

B.   93

C. 39

 Câu 2:Số lớn nhất trong dãy số  54, 31, 88, 26là : 

      A.   21

                          B.  12

                          C.  13

Câu3:Các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A.  75  ,  14  ,  43  ,  38

B. 14  ,  38  ,  43  ,  75

 C. 75  ,  43  ,  38  ,  14

 Câu4:Hãy chọn đáp án đúng 

A.  64  =  46

B. 64<46

 C. 64>46


Câu 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 
A.   10 giờ 


B.   2 giờ


C.   8 giờ


Câu 6:       Nếu hôm nay là thứ tư thì ….

   A.  Hôm kia là thứ ba




  B.  Hôm kia là thứ hai



                       C.  Hôm kia là thứ năm
II. Tự luận : 
 Câu 1:     Đặt tính rồi tính :  

a/
34  + 5



b/   69  -  9



  ………...
………..


………...
………..


………...


………..
Câu 2:   Tính:

        a/     51 cm + 7 cm = …….                   b/  85 cm  -  15 cm =  ……..

Câu 3:  Quan sát hình bên rồi cho biết:


                    -   Có ………..hình tam giác 


-  Có ………..hình tròn
 Câu4:Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

Câu 5:Chú Nam câu được 15 con cá, chú Nam cho em 5 con cá. Hỏi chú Nam còn lại bao nhiêu con cá?
Bài giải

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu6:          Điền số thích hợp vào ô trống:
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